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Tóm tắt

Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc, nhà chính trị, nhà văn và cũng là Tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội Đại Việt thời nhà Trần; được xem là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình, chịu sự ảnh hưởng của học thuyết “nhân chính” trong quan điểm của Mạnh Tử. Cuộc đời, sự nghiệp của ông để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Việt Nam; đặc biệt là tư tưởng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc, tư tưởng “thân dân”, “khoan sức cho dân” và tư tưởng quân sự đặc sắc. Bài viết nhằm giới thiệu sự ảnh hưởng tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử trong tư tưởng chính trị của Trần Quốc Tuấn và sự vận dụng của Đảng ta.
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Abstract 

The “human policy” ideas – from Mencius’ viewpoints 
to Tran Quoc Tuan’s political thoughts
Tran Quoc Tuan, a remarkable national hero, politician, writer and also a military commander of the national army in the time of Tran dynasty, is considered one of the most distinguished military leaders in the nation's history. His thoughts were reflected in his works and theories, under the influence of Mencius’ theory of "human policy". His life and career have left a bold mark in the history of Vietnam, especially his spirit of patriotism, his will of national independence, his ideas of "public closeness" and "public tolerance" as well as his excellent military ideas. This article aims at recommending the influence of Mencius’ "human policy" on Tran Quoc Tuan’s political ideas and our Party has been deploying them.
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1. Dẫn nhập
Khoan thư sức dân, đường lối chính trị mang đậm chất nhân văn của Trần  Quốc Tuấn là sự kết hợp tài tình tài năng của bản thân, thực tiễn của đất nước và của các trào lưu tư tưởng khác, trong đó có tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử. Ông nổi tiếng trong lịch sử nước Việt với vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt ba lần đẩy lùi quân Nguyên - Mông trong thế kỷ XIII. Tư tưởng đó của Trần Quốc Tuấn không chỉ có giá trị trong lịch sử, mà vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu
____________________________
*ThS, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
2.1. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử

Mạnh Tử tên thật là Mạnh Kha (371 - 289 trCN), tự là Dư, người nước Lỗ, là học trò của Tử Tư (Khổng Cấp - cháu nội của Khổng Tử). Có người nhận xét Mạnh Tử đã đứng trên lập trường của một bộ phận lạc hậu trong giai cấp quý tộc thị tộc chủ nô đang trên đường chuyển hóa lên giai cấp địa chủ phong kiến để bảo vệ Nho giáo. Tư tưởng của ông, nhìn chung là bảo thủ, không phù hợp với diễn biến của lịch sử. Trong cái bảo thủ, không hợp thời và duy tâm của tư tưởng Mạnh Tử vẫn tồn tại những nét sáng nổi bật rất có ý nghĩa nhân đạo. Đó là tư tưởng về “nhân”, “nhân nghĩa”, “nhân chính” của ông.
Đường lối “nhân chính” của Mạnh Tử  là đường lối hòa bình bảo tồn dân, coi dân là gốc nước, dùng đức trị thay cho pháp trị, trong đức trị coi giáo dân là quan trọng bậc nhất. Đường lối này có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, dân không phải là của riêng nhà vua, mà là của chung thiên hạ. Ý dân là ý trời, quyền trị dân do trời trao cho. Từ đó ông xác định dân là gốc nước, có dân mới có nước, có nước mới có vua. Người làm vua phải hiểu và thực hiện nghĩa vụ gìn giữ hạnh phúc của dân, không áp chế dân, không lừa dối dân. Ông nói: “dân là quý, thứ đến xã tắc, vua là không đáng gì”
. Theo ông cái tinh thần dân vi quý, quân vi khinh là tinh thần dân chủ ngày nay. Nhưng ngày nay (thời ông) tinh thần dân chủ đó đã mất một cách thực sự. Chính vì thế, ông không quản ngại muôn dặm xa xôi, không quản khó khăn vất vả đi đến rất nhiều nước chư hầu để khuyên bảo các vua chư hầu về trọng dân, dưỡng dân theo gương thánh hiền.
Thứ hai, “nhân chính” đó là vương đạo là phải bảo vệ dân “bảo vệ được nhân dân mà làm cho thiên hạ thịnh vượng thì không ai có thể ngăn cản được. Trong bảo dân ông cho rằng cần phải dạy dân làm ăn, dạy dân lập nghiệp, phải cho nhân dân có tài sản, có như thế dân mới theo vua, dân mới thực sự làm gốc cho vua, làm gốc cho nước được. Ông cũng chủ trương thực hiện điều “nhân chính” trước hết, phải sửa sang chia lại các giới hạn đất đai chỉnh đốn lại giới hạn ruộng đất theo phép tỉnh điền. Ông rất coi trọng kinh tế trong dân, nhưng về thực chất ông không phải là người coi trọng kinh tế mà điều đó chỉ là chương trình dân sinh, kinh tế để giáo dục dân. Ông giải thích rõ gốc của chính trị và điều hòa kinh tế sản xuất, nhấn mạnh “dân dĩ thực vi tiên” chứ không thuyết “nhân nghĩa” một cách chung chung như Khổng Tử. Đề cao kinh tế của dân nhưng ông cũng là người kịch liệt phản đối chủ nghĩa công lợi cá nhân. 
Theo ông, vua là cha mẹ dân, đã cha mẹ dân thì phải thương dân. Nếu làm vua mà thấy chó lợn ăn cái ăn của dân mà không xét, đi đường thấy người chết đói mà không thương không cứu, chẳng khác gì cầm dao đâm chết người và bảo: ta không giết người, đó là con dao giết. Hạng vua như thế thì dân có quyền thế truất. “Bảo dân” còn phải là coi trọng dân. Trong chỉnh thể quân chủ tuy có vua có tôi, nhưng vua phải lấy lễ mà đãi tôi, tôi phải trung mà thờ vua. Trên dưới rõ ràng. Nhưng trung với vua ở Mạnh Tử không là lòng trung thành mù quáng vào bất cứ một vị vua nào. 
Như vậy, từ quan điểm dân là gốc nước, Mạnh Tử đã tiến xa hơn Khổng Tử, tích cực hơn Khổng Tử trong việc bảo dân. Thời Khổng Tử mới chỉ dừng ở “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử” thì ở Mạnh Tử ông đã nêu ra quân không ra quân thần phải xử như thế nào. Điều này không phải không có ý nghĩa tích cực trong thời đại mới của chúng ta.

Thứ ba, “nhân chính” là không dùng sức mạnh mượn tiếng “nhân nghĩa” để xưng bá, mà phải lấy đức để thực hành “nhân nghĩa”. Mạnh Tử quan niệm, người dùng sức mạnh để đè nén người khác thì có thể làm nên được việc lớn, nhưng lòng dân không phục. Kẻ đó chỉ là bá đạo. Người muốn xưng vương thì không cần đợi đến nước lớn nước nhỏ, cứ lấy đức mà làm điều “nhân nghĩa” thì được người ta kính phục. Người làm vương không cần sức mạnh, không ỷ sức mạnh mà chỉ cần thu phục nhân tâm. Chính lẽ đó vua phải biết trọng hiền tài và sử dụng hiền tài giúp nước.
Thứ tư, “nhân chính” còn là giáo dân, bởi giáo hóa dân là một chức năng rất quan trọng của Nho giáo trong lĩnh vực chính trị. Theo Mạnh Tử, người trị nước trước phải chăm lo cho công việc của dân để dân được sung túc, hạnh phúc, rồi còn phải giáo hóa dân, để dân khỏi làm những điều sai trái. Điều này càng có ý nghĩa nhân đạo cao cả, khi trong xã hội tồn tại một số người chuyên làm những điều tiêu cực, vơ vét cho lợi ích cá nhân, áp chế hà hiếp dân, ăn hối lộ của dân. Quan điểm của Mạnh Tử, người quân tử bao giờ cũng nêu cao “nhân nghĩa”, tức phải lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm tôn chỉ cho mình. Người quân tử nếu “lễ không phải lễ, nghĩa không phải nghĩa” thì không bao giờ làm. Xuất phát từ những điều đó, trong giáo dân ông quan niệm rằng: đã là cha mẹ dân thì phải nêu gương sáng “nhân nghĩa”, phải an ủi dân, vỗ về dân, phải làm cho dân tin, phải giúp đỡ dân, phải che chở cho dân, phải hướng dẫn tín ngưỡng của dân và uốn nắn đức tính cho dân, làm cho dân biết tự mình vui với đạo “nhân nghĩa”, tự mình làm phấn chấn đức thiện của dân. Chính lẽ đó mà cần phải thiết lập một hệ thống giáo dục như các thánh nhân xưa (nhà trường, nhà tự, nhà học, nhà hiệu) để dạy dân biết rõ nhân luân, biết thương yêu nhau và biết hiếu để, để mọi người đều an vui không đói rét.
Tóm lại, “nhân chính” của Mạnh Tử vẫn trung thành với đường lối chính trị truyền thống của Nho giáo là phải lấy bảo dân, dưỡng dân và giáo dân làm mục tiêu. Tuy trong nội dung “nhân chính” có những hạn chế như duy tâm, siêu hình khi đánh giá bản chất người dân, cơ bản vẫn là đường lối chính trị phục vụ giai cấp thống trị và luôn tràn đầy tư tưởng hoài cổ, nhưng chính các yếu tố nói trên đã chứa đựng nhiều cái mới và một số yếu tố tích cực, cách mạng: bảo dân, dưỡng dân, giáo dân dựa trên nền tảng của sự thực hành “nhân nghĩa”, lấy dân làm gốc; là sự mong muốn, hướng dẫn, khuyên răn con người, phải ăn ở, phải cư xử có nghĩa có tình tuân thủ luân thường đạo lý làm người, có phân biệt thân, sơ căn cứ vào một điểm khi nhìn người “bất nhẫn nhân chi tâm”.

Điểm hạn chế nổi bật trong đường lối “nhân chính” của ông là ông quan niệm “nhân chính” không do kinh nghiệm đem lại mà là những ý niệm tiên thiên do các tiên vương (Nghiêu, Thuấn) đã giác ngộ, đã tự rõ ràng. Ông vừa là người chủ trương cho dân bạo động cách mạng truất phế kẻ thất phu, nhưng đồng thời cũng là người phản đối bá đạo, phản đối những kẻ dùng sức mạnh để thi hành “nhân nghĩa”.

Dù sao những nội dung “nhân chính” nêu trên của Mạnh Tử cũng có những ý nghĩa nhất định cho ta suy nghĩ và hành động trong giai đoạn xây dựng đất nước ngày nay: thực hiện nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với một trong các bài học kinh nghiệm quan trong mà Đảng ta đã nêu ra “lấy dân làm gốc”.

2.2. Ảnh hưởng của “nhân chính” trong tư tưởng chính trị của Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn là con trai của An Sinh Vương - Trần Liễu, ông gọi Trần Cảnh tức Trần Thái Tông là chú ruột, và được phong là Hưng Đạo Vương. Ông sinh vào đời Thái Tông và cho đến nay lịch sử chưa biết rõ cụ thể vào năm nào, chỉ biết ông mất vào năm 1300, tức là vào đời Trần Anh Tông. Đại Việt sử ký toàn thư mô tả, ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy mà ông sớm trở thành người đọc thông hiểu rộng, có tài văn võ [5, tr.77]. Trần Quốc Tuấn đã tham gia ba cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông và đã được ghi công đầu trong sử vàng chói lọi của dân tộc.
Tư tưởng chính trị thời kỳ Lý - Trần đánh dấu bước ngoặt phát triển mới về tư duy chính trị, bước chuyển căn bản từ tư tưởng chủ quyền, độc lập dân tộc sang tư tưởng xây dựng một quốc gia bền vững, phong tục phồn vinh; từ triết lý chính trị chủ yếu là bảo vệ đất nước sang triết lý xây dựng một quốc gia độc lập, cường thịnh, vận nước lâu dài, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng chính trị thời kỳ này được biểu hiện sinh động thông qua các quan niệm, triết lý chính trị sâu sắc về “ý dân”, “lòng dân”, “trọng dân”, “thân dân”, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn lịch sử mới: “khoan thư sức dân”, “chúng chí thành thành”, “đồng lòng”, “hòa mục”…
Trần Quốc Tuấn là nhà tư tưởng, nhà chính trị xuất sắc, là tướng giỏi trong cuộc đấu tranh chống Nguyên - Mông giành độc lập cho dân tộc. Những tư tưởng, đường lối chiến lược của ông vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Cùng với đặc điểm chung của dân tộc, tư tưởng của Trần Quốc Tuấn có sự ảnh hưởng của Nho giáo mà nổi bật là tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử.

Tư tưởng chính trị của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hình thành trong điều kiện phát huy, củng cố đoàn kết toàn dân tộc để chống lại quân Nguyên Mông xâm lược. Trước họa ngoại xâm, nhà Trần đã giải quyết thích đáng mối quan hệ giai cấp và dân tộc như chia sẻ, điều hòa lợi ích, thậm chí hy sinh lợi ích giai cấp của mình và đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.
Điểm nổi bật trong tư tưởng của Trần Quốc Tuấn là tư tưởng “khoan thư sức dân để là kế sâu gốc bền rễ”. “Khoan thư sức dân” ở đây được hiểu là: Đoàn kết với dân, tổ chức dân, dưỡng dân. Tức là chủ trương dựa vào dân để đánh giặc, là cho mỗi người dân trở thành một chiến sĩ tham gia vào cuộc kháng chiến chông quân xâm lược. Khi đánh giặc phải dựa vào dân, được lòng dân, tổ chức tập hợp được dân, tin dân mà giữ nước, tin dân mà đánh giặc. Do vậy, chủ trương của ông khi thấy quân giặc đến nhà thì tất cả đều phải đánh giặc, quan lính lòng dạ phải như cha con. Trong tất cả các tư tưởng của mình, ông cho là được lòng dân mới là tất cả, dân là gốc nước. Ông nói, lòng dân mà không chịu, vua tôi mà không đồng lòng, anh em mà không hòa mục, cả nước mà không góp sức thì mất nước là việc ngày một ngày hai.

Tư tưởng yêu nước, tinh thần dân tộc, tư tưởng chính trị “thân dân”, “trọng dân”, “khoan sức cho dân”, quan điểm đánh giặc giữ nước dựa vào lòng dân, xây dựng quân đội luôn coi trọng về chất lượng, tinh nhuệ và đoàn kết như cha con, đặc biệt là nghệ thuật quân sự dựa trên nền tảng chiến tranh nhân dân “dĩ đoản chế trường”, “chúng chí thành thành”, “lấy ít mà thắng nhiều, lấy yếu mà địch mạnh, lấy nhỏ mà chế lớn” của ông là những tư tưởng đúng đắn, sáng tạo và vượt thời đại. 
Theo Trần Quốc Tuấn, dân là chính trị, đường lối chính trị phải lấy giữ nước là gốc. Ông xem nhân dân là chủ thể, là lực lượng chủ yếu để tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước. Mọi chiến lược của chiến thuật phải căn cứ ở lợi ích của dân, thắng hay thua, tiến lên hay lùi bước đều phải căn cứ vào lợi ích của dân. Chính sách này biểu thị sự quan tâm của nhà nước với đối với sản xuất và đời sống của nhân dân, do đó mà phải tranh thủ sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Có thể nói, theo Trần Quốc Tuấn thì nhân dân chính là nơi chứa chất tiềm lực kinh tế và quốc phòng bảo đảm cho sự vững chắc của nền dộc lập và chủ quyền của đất nước. Không những nhận thấy vai trò của quần chúng nhân dân đối với đất nước, Trần Quốc Tuấn còn thể hiện sự nhạy bén của mình khi nhận thấy vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với sự phát triển tài năng của những vị anh hùng xuất chúng. Ông ví, chim hồng hộc bay được cao là nhờ sáu cái lông cánh, nếu không có sáu cái lông cánh ấy thì cũng như chim thường thôi. Theo ông, những vị anh hùng xuất chúng sở dĩ làm nên nghiệp lớn là nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của quần chúng. Nếu thiếu sự giúp đỡ và ủng hộ ấy thì không có được những anh hùng xuất chúng như vậy. 
Bàn về chính sách giữ nước, Trần Quốc Tuấn là người theo tư tưởng “Dân vi quý”, lấy sức dân làm nền tảng xây dựng sức mạnh chế độ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê chép: “Hưng Đạo Vương ốm, Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào”. Vương trả lời: “Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế “thanh dã” (tức Vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời Đinh, Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình lô mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời, vua Lý mở nên, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt, đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế.

Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản [binh] chế trường [trận] là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu có tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rể bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy” [5, tr.76-77].
Qua cách lý luận trên ta thấy rằng, Trần Quốc Tuấn đã nắm hết những chỗ tinh yếu của binh pháp cổ kim, quả đúng là một bậc kỳ tài của thiên hạ. Ông đã nhấn mạnh đến việc dùng đoản binh thắng trường trận, dùng ngắn đánh dài, dùng ít thắng nhiều, dùng sức mạnh đoàn kết thắng kẻ thù tàn bạo. Điều đó hoàn toàn phù hợp với địa thế, lực lượng và truyền thống Việt Nam, đã được chứng minh tính hiệu quả qua biết bao chiến thắng kẻ thù xâm lược trong suốt mấy ngàn năm nay.

Đặc biệt, điều đáng chú ý nhất đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Trần Quốc Tuấn: dựa vào dân để xây nghiệp dài lâu, đấy là đạo lý giữ nước, giữ chế độ ngàn đời nay không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam mà của tất cả các dân tộc trên thế giới, bởi vì có dân là có tất cả, mất lòng dân sẽ mất tất cả.

Ảnh hưởng bởi phạm trù “nhân chinh” đối với Trần Quốc Tuấn còn thể hiện ở sự quý trọng người tài. Ông đã thu phục và tiến cử những người tài như: Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu ... sau này là những tướng giỏi tạo nên những chiến công lẫy lừng.
Trần Quốc Tuấn rất chăm lo cho các tướng sĩ, cùng các tướng sĩ vượt qua mọi khó khăn. Các người ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui chơi
.

Trong Trần Quốc Tuấn chứa đựng hào khí của người quân tử. Chủ trương đoàn kết, ông đã gương mẫu chủ động cải thiện mối quan hệ với Trần Quang Khải.

Phẩm chất quan trọng hàng đầu mà Trần Quốc Tuấn đòi hỏi các tướng sĩ là phải có lòng trung nghĩa. Trung nghĩa trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ là trung thành với một ông vua quyết tâm diệt giặc và lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Ông còn nêu ra một loạt các khái niệm đạo đức như anh hùng, vinh dự, sỉ nhục ... Như vậy, trung nghĩa, anh hùng, vinh dự, sỉ nhục của Trần  Quốc Tuấn là sự cải biến các phạm trù: “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí” của Mạnh Tử cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước và con người Việt Nam. 

Tư tưởng, đường lối chính trị mang đậm chất nhân văn của Trần Quốc Tuấn là sự kết hợp tài tình của tài năng của bản thân, thực tiễn của đất nước và của các trào lưu tư tưởng khác trong đó có tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử. Đường lối chiến lược của Trần Quốc Tuấn đã được cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta trong hàng chục thế kỷ vừa qua xác nhận là hoàn toàn đúng đắn. Những tư tưởng trên của ông tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng về cơ bản có ý nghĩa lịch sử sâu sắc và thiết thực không những đối với thời kỳ nhà Trần, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, đặc biệt là tư tưởng yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức và xây dựng quân đội.

2.3. Ý nghĩa tư tưởng “nhân chính” và tư tưởng chính trị của Trần Quốc Tuấn trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Đề cập đến những bài học rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp của Trần Quốc Tuấn, sử gia Nguyễn Khắc Thuần nhấn mạnh đến tinh thần “lấy dân làm gốc” và “dĩ công vi thượng” của ông. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo để lại cho chúng ta rất nhiều điều đáng suy ngẫm. 
Một là, là ý chí tự lập và không ngừng vươn lên. Đó là ý chí chung của tất cả mọi người. Và trước hết, tuổi trẻ muốn khẳng định mình thì phải không ngừng nuôi dưỡng chí lớn đó.

Hai là, hãy một lòng thương yêu mọi người, đoàn kết, bởi vì chỉ có đoàn kết mới có thể thành công. Tâm thành của Trần Hưng Đạo xứng đáng cho ngàn đời sau noi theo.

Ba là, Trần Hưng Đạo là người đã không ngừng tìm tòi sáng tạo. Và chỉ có sự tìm tòi sáng tạo vì mục đích bảo vệ cho nhân dân, cho dân tộc thì sự nghiệp ấy sẽ được đời đời tôn vinh, đời đời ghi nhớ.

Điều quan trọng là tấm lòng đối với nhân dân. Như đã nói, một người sở dĩ có thể trở nên bất diệt là bởi vì người đó luôn chăm lo cho dân, nói theo cách của Trần Hưng Đạo là: “Khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững ấy mới là thượng sách để giữ nước”. Lòng thương dân là biểu hiện của một tâm hồn trong sáng, đồng thời cũng là một di sản lớn mà Trần Hưng Đạo để lại cho thế hệ chúng ta.
Phát huy truyền thống dân tộc với việc sử dụng những yếu tố hợp lý trong hệ tư tưởng Nho giáo nói chung và phạm trù “nhân chính” của Mạnh Tử nói riêng dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã tạo nên nét đặc sắc nhất trên diện mạo văn hóa của bậc danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh được cả thế giới ngày nay khẳng định.

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, tuy có lúc, có nơi vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, song với việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, mở rộng dân chủ trong xã hội, Đảng ta ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân, khơi dậy được những tiềm năng mới, tạo ra được những xung lực mới cho cách mạng trong giai đoạn mới. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân” [3, tr.38].

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong Đảng ta đã xuất hiện những biểu hiện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Sự xuất hiện của “bệnh chủ quan, duy ý chí”, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, “lời nói không đi đôi với việc làm”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không lắng nghe ý kiến của quần chúng ... đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Trước tình hình ấy, bên cạnh kế thừa tinh thần, chắt lọc những yếu tố tích cực trong học thuyết “nhân chính” của Mạnh Tử, của các nhà tư tưởng Việt Nam tiêu biểu là Trần Quốc Tuấn, trong công cuộc đổi mới hiện nay, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc do Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX của Đảng ta đã đề ra là: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ Quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Muốn vậy, Đảng và Nhà nước cần phải: Trong phát triển kinh tế nhiều thành phần phải lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân làm nhiệm vụ trung tâm; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm môi trường sinh thái trong từng bước phát triển; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Việt Nam hiện nay trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nền kinh tế  thị trường nên đạo đức, lối sống của thanh niên và của một số cán bộ, đảng viên luôn đứng trước những thách thức bị suy thoái. Việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới văn minh, hiện đại là một tất yếu. Trong xây dựng nền văn hóa mới hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc, việc nghiên cứu, đánh giá, kế thừa những yếu tố tích cực trong đường lối nhân chính của Mạnh Tử là việc làm cần thiết hiện nay.
Đường lối chính trị “cốt lấy sự hoà bình mà bảo tồn lấy dân” ấy cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng tích cực có tác dụng tốt đối với đường lối chính trị cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là “bài học lấy dân làm gốc” - một trong những nguồn nội lực lớn của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay.
3. Kết luận
Những bài học giữ nước mà Trần Quốc Tuấn để lại vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sinh động, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà thế hệ chúng ta tiếp tục vận dụng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chống chiến tranh xâm lược và phát triển đất nước. Đó là bài học “dân là gốc”; tích cực và chủ động, “đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ”, “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội”; xử trí với kẻ thù “vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, cả nước dồn sức lại mà bọn chúng đành phải chịu trói”; giữ nước từ khi nước chưa nguy, “đề bạt được bậc hiền tài”, “gây dựng được một đội quân cha con”, “Trên dưới cùng ý nguyện, lòng dân không chia lìa”, “Khoan sức cho dân làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Ngày nay, những bài học giữ nước nêu trên được kế thừa và tiếp tục phát huy trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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